MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2024 – 2025
	MÔN: TIẾNG VIỆT 4 	
	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Hình thức khác

	1. Đọc
	1.1 Đọc thành tiếng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,0

	
	1.2.Đọc hiểu văn bản
- Xác định được hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung ý nghĩa của bài đọc.
	Số câu
	4
	
	1
	
	
	1
	5
	1
	

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	3,0
	1,0
	

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	5
	
	
	6
	
	
	

	2. Kiến thức Tiếng Việt
	Xác định được trạng ngữ(Chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích …), chủ ngữ, vị ngữ.
- Đặt câu theo yêu cầu
	Số câu
	
	
	2
	
	
	1
	
	3
	

	
	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	1,0
	
	3,0
	

	
	
	Câu số
	
	
	7,8
	
	
	9
	
	
	

	Tổng
	
	Số câu
	4
	
	3
	
	
	2
	5
	4
	

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	3,0
	
	
	2,0
	3,0
	4,0
	

	3. Viết
	Tập làm văn: Kể chuyện về nhân vật lịch sử chống ngoại xâm
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	10
	
	
	
	
	
	
	



	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
Họ và tên ………………………………..
Lớp: …   - SBD: ….  - Phòng số: ……....
	       ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2024 – 2025
Môn : Tiếng Việt  Lớp 4
(Thời gian làm bài 60 phút )

	- Giám thị số 1: .........................................
- Giám thị số 2: .........................................
	
	Số phách





	Điểm



	Nhận xét
…………………………………………..……………
…………………………………………..……………
……………………………………………..…………

	Số phách


A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
	- GV cho học sinh đọc một đoạn văn bản trong các văn bản đọc từ tuần 19 đến tuần 26 - SGK Tiếng Việt 4 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống). Đảm bảo đọc đúng tốc độ, thời gian 3 – 5 phút/ HS.(2 điểm)
	- Dựa vào nội dung bài đọc, HS trả lời một câu hỏi cuối bài đọc.( 1 điểm)
II.Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm)
Ý CHÍ NGƯỜI CHIẾN SĨ
Trong một trận càn của giặc Pháp, anh Bẩm bị giặc bắt. Giặc dụ dỗ anh khai ra đồng chí của mình nhưng anh không nói nửa lời. Giặc quấn băng kín hai bàn tay anh rồi tẩm xăng, châm lửa đốt. Hai bàn tay anh bị đốt đen thui trơ xương và gân. Rồi một đêm, chúng giải anh và mấy chiến sĩ xuống thuyền, chèo ra giữa sông, lần lượt quăng từng người xuống nước.
May vì hai tay không bị xích, anh Bẩm cố sức ngoi lên. Một đợt sóng mạnh như núi đè anh xuống. Nước xoáy  tít, hút anh xuống vực thẳm. Anh lại cố đem sức tàn ngoi lên. Cuối cùng, anh mệt lử, nhưng đã thoát khỏi vực sâu.
Sáng hôm ấy, anh dạt vào một bãi cát. Đề phòng địch phát hiện, anh nấp sau một đống rạ lớn, đợi trời tối mới về làng.
Tựa vào đống rạ, anh thiu thiu ngủ. Đang chập chờn, anh bỗng thấy một đàn quạ đen bay đến, kêu inh ỏi, lao vào người anh đòi rỉa đôi tay. Anh xua chúng đi, chúng càng lăn xả vào một cách dữ tợn. Anh đành nghiến răng, thọc sâu 2 tay xuống cát. Đàn quạ không làm gì được, đành vỗ cánh bay đi.
Bỗng anh thấy rát bỏng. Thì ra kiến lửa đang xúm vào đốt cả tay chân. Nước mắt chảy ròng ròng, nhưng sợ lộ, anh không dám ra khỏi đống rạ. Anh tự nhủ: nhất định phải sống để tiếp tục chiến đấu.
Trời nhá nhem tối, anh Bẩm đứng dậy. Để tránh địch, anh không dám đi trên đường cái mà lội quanh hết ruộng này đến ruộng khác để tìm đường về thôn nhà. Đứng trước cái lều con của mẹ, anh khẽ gọi:
- U ơi! U!
Có tiếng mẹ già hốt hoảng hỏi vọng ra. Anh run rẩy nói:
- Con, Bẩm đây. U mở cửa cho con!
Cánh liếp nâng lên. Mẹ già cầm ngọn đèn hiện ra. Anh giơ tay đinh ôm lấy mẹ, song đầu gối anh bủn rủn, mắt hoa lên, kiệt sức, anh ngã khuỵu dưới chân mẹ.
(Theo Nguyễn Huy Tưởng)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
1. Vì sao anh Bẩm bị giặc tra tấn dã man?(0,5đ)
A. Vì anh không biết đồng chí của mình là ai.
B. Vì anh không hiểu vì sao mình bị bắt.
C. Vì anh đã mắng chửi và đánh lại bọn giặc trong quá trình bị chúng giam cầm.
D. Vì anh nhất định không khai với giặc người đồng chí của mình.
2. Dòng nào dưới đây gồm các chi tiết cho thấy anh Bẩm bị giặc Pháp đối xử rất dã man?(0,5đ)
A. Dụ dỗ anh khai ra đồng chí của mình; tẩm xăng hai bàn tay anh, châm lửa đốt đen thui, trơ trụi xương và gân
B. Tẩm xăng hai bàn tay anh, châm lửa đốt đen thui, trơ xương và gân; quăng xuống giữa sông trong đêm
C.  Quăng anh xuống giữa dòng sông trong đêm tối; dụ dỗ anh khai ra các đồng chí cùng hoạt động với mình
d. Tẩm xăng hai bàn tay anh, châm lửa đốt đen thui; trói anh và để bầy kiến lửa đốt anh.
3. Sau  khi thoát khỏi vực sâu, anh Bẩm còn phải vượt qua những thử thách gì?(0,5đ)
A. Bị dạt vào một bãi cát, phải nấp sau một đống rạ lớn kẻo địch phát hiện
B. Đàn quạ lao vào đòi rỉa chân tay bị thương; kiến lửa xúm vào đốt khắp người
C. Đàn quạ lao vào đòi rỉa đôi tay bị thương; kiến lửa xúm vào đốt cả tay chân.
D. Bị quăng xuống sông, một đợt sóng mạnh như núi đè anh xuống.
4. Để tránh địch, anh Bẩm đã tìm đường về nhà bằng cách nào?(0,5)đ
A. Lội quanh hết ruộng này đến ruộng khác.	
B. Lách qua những bụi gai
C. Nhờ người cải trang thành một nông dân.
D. Lội qua mấy con kênh
5. Dòng nào dưới đây nêu đúng 3 chi tiết nói về ý chí của người chiến sĩ trong câu chuyện?(1đ)
A. Cố sức lặn xuống vực sâu; giấu hai bàn tay bị thương trong đống rạ; nước mắt chảy ròng ròng vì xúc động nhưng quyết không ra khỏi đống rạ
B. Cố sức ngoi lên khỏi vực sâu; nghiến răng, thọc hai tay bị thương xuống cát; nước mắt chảy ròng ròng vì đau nhưng quyết không ra khỏi đống rạ
C. Cố sức lặn ra khỏi vực sâu; nghiến răng, thọc cả hai tay chân bị thương xuống cát; nước mắt chảy ròng ròng vì đau nhưng quyết tâm ra khỏi đống rạ.
D. Cố sức ngoi lên khỏi quãng sông; nghiến răng, thọc hai tay bị thương xuống cát; nước mắt chảy ròng ròng vì đau nhưng quyết không ra khỏi đống rạ
6. Câu chuyện ca ngợi điều gì?(1đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Xác định thành phần CN, VN của câu sau(1đ)
Nguyễn Hiền là tấm gương sáng về tinh thần ham học hỏi .
Chủ ngữ :…………………………………………………………………………
Vị ngữ :…………………………………………………………………………..
8. Gạch chân vào trạng ngữ của câu văn sau và cho biết trạng ngữ đó bổ sung thông tin gì cho câu: (1đ)
Suốt thời gian sống xa quê nhà, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nhớ những món ăn của miền quê sông nước.
.....................................................................................................................................
9. Em hãy đặt một câu nói về đặc điểm bên ngoài hoặc tính tình một bạn trong lớp mà em yêu mến.Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu vừa đặt(1đ)
……………………………………………………………………………………
II. KIỂM TRA VIẾT: (10 ĐIỂM)
Đề bài : Hãy viết bài văn kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã đọc, đã nghe.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN GIỮA KHII - MÔN TIẾNG VIỆT 4
Năm học 2024 - 2025
A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng ( 3 điểm)
	- Đọc văn bản ( 2 điểm)
	- Trả lời câu hỏi ( 1 điểm)
II. Đọc thầm và làm bài tập ( 7 điểm)
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0.5đ
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	Câu 6. (1đ) Câu chuyện ca ngợi điều gì?
HS diễn đạt theo ý  :  Vd : Câu chuyện ca ngợi ý chí quyết tâm và lòng dũng cảm của người chiến sĩ cách mạng.

	Câu 7.(1đ) . Xác định thành phần CN, VN của câu sau:
 Nguyễn Hiền là tấm gương sáng về tinh thần ham học hỏi .
Chủ ngữ: Nguyễn Hiền
Vị ngữ: là tấm gương sáng về tinh thần ham học hỏi.

	Câu 8.(1đ)  Gạch chân vào trạng ngữ của câu văn sau và cho biết trạng ngữ đó bổ sung thông tin gì cho câu: 
Suốt thời gian sống xa quê nhà, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn nhớ những món ăn của miền quê sông nước.
- Trạng ngữ trong câu trên bổ sung thông tin về thời gian.

	Câu 9. (1đ). Em hãy đặt một câu nói về đặc điểm bên ngoài hoặc tính tình một bạn trong lớp mà em yêu mến.Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu vừa đặt
- HS đặt được câu theo yêu cầu: 0,5đ
[bookmark: _GoBack]- Xác định CN, VN trong câu: 0,5đ        
VD: Lan / hiền lành, tốt bụng.
       CN	VN


B.KIỂM TRA VIẾT: (10 ĐIỂM)
	- Trình bày dưới dạng một bài văn ngắn kể lại một câu chuyện em đã nghe,đã đọc về một nhân vật lịch sử; câu văn viết đủ ý, trình bày bài sạch đẹp, bố cục đầy đủ, rõ ràng (mở bài, thân bài, kết bài): 10 điểm.
        - Mở bài(2,0), Thân bài(6,0đ), Kết bài(2,0đ)
	- Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý, trình bày xấu, không đúng nội dung yêu cầu.
